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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Chuyển giao Công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 
Căn cứ Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/ 2008; 
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 Căn cứ Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN ngày 08/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 08/TTr-SKHCN ngày 27/01/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Bùi Văn Tỉnh


 
QUY ĐỊNH
VỀ THẨM TRA CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:08 /2010/QĐ-UBND Ngày15 tháng 3 năm 2010 của
UBND tỉnh Hòa Bình)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo phân cấp của Chính phủ. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan tổ chức thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ, giám định công nghệ;
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thẩm tra công nghệ dự án đầu tư, tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ, thực hiện giám định công nghệ.
Điều 3. Quản lý nhà nước về công nghệ
1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của Chính phủ; 
2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước về công nghệ;
3. Các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và theo phân cấp, có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ của ngành, lĩnh vực, địa phương theo đúng quy định.
Chương II
THẨM TRA CÔNG NGHỆ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Điều 4. Các dự án đầu tư cần thẩm tra công nghệ 
1. Dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư qui định tại Điều 38, 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
2. Dự án đầu tư xây dựng công trình (khi có yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc ý kiến đề nghị của cơ quan thẩm định dự án).
Điều 5. Nội dung thẩm tra công nghệ dự án đầu tư
Thực hiện theo Phần II, Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư. 
Điều 6. Hồ sơ đề nghị thẩm tra công nghệ gồm
1. Công văn đề nghị thẩm tra công nghệ dự án đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp làm đầu mối.
2. Các tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.
3. Giải trình kinh tế - kỹ thuật (Nêu rõ qui trình công nghệ; phân tích và lựa chọn phương án công nghệ; danh mục thiết bị; dây chuyền công nghệ; đánh giá tác động của công nghệ đến môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội);
4. Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với dự án có góp vốn bằng công nghệ).
Điều 7. Trình tự thẩm tra công nghệ
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm tra công nghệ hợp lệ), Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu và có ý kiến về việc thẩm tra công nghệ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
2. Dự án có nội dung thẩm tra công nghệ phức tạp cần phải lấy ý kiến của các Bộ, ngành chuyên môn, các chuyên gia trong thời hạn 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm tra công nghệ hợp lệ), Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, có ý kiến về việc thẩm tra công nghệ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
3. Các dự án đầu tư thuộc đối tượng thẩm tra công nghệ (dự án đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư trưng cầu) chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư khi có ý kiến bằng văn bản về thẩm tra công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 8. Chuyên gia thẩm tra công nghệ, Hội nghị tư vấn và Hội đồng thẩm định công nghệ
1. Yêu cầu về chuyên gia được gửi lấy ý kiến, thành viên hội nghị tư vấn, hội đồng thẩm định và quy định về việc tổ chức hội nghị tư vấn, hội đồng thẩm định thực hiện theo Điểm c, Mục 2, Phần III Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
2. Các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm tra công nghệ phải là các tổ chức, cá nhân không có liên quan đến dự án cần thẩm tra.
Điều 9. Kinh phí hỗ trợ thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư
1. Kinh phí hỗ trợ công tác thẩm tra công nghệ thực hiện theo Mục 3, Phần III Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư;
2. Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán kinh phí hỗ trợ công tác thẩm tra công nghệ dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương. 
Chương III
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Điều 10. Yêu cầu chung khi chuyển giao công nghệ
1. Hoạt động chuyển giao công nghệ phải phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
2. Chuyển giao công nghệ ưu tiên phát triển công nghệ cao, tiên tiến; phát triển nguồn nhân lực đồng bộ với đầu tư đổi mới công nghệ;
3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ ở vùng nông thôn, miền núi; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
4. Nghiêm cấm chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao và chuyển giao trái phép công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.
Điều 11. Sở hữu và chuyển giao công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao quyền chủ sở hữu công nghệ đối với kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước của tỉnh cho tổ chức chủ trì nghiên cứu và phát triển công nghệ đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
2. Chủ sở hữu có nghĩa vụ sử dụng và chuyển giao công nghệ, có quyền góp vốn theo quy định. Trong trường hợp chủ sở hữu không thực hiện nghĩa vụ theo quy định thì Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển giao quyền sử dụng cho tổ chức khác;
3. Công nghệ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi chuyển giao phải thực hiện đánh giá, định giá công nghệ; 
4. Phân chia thu nhập từ chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng theo quy định tại Điều 42 Luật Chuyển giao công nghệ.
Điều 12. Nhận chuyển giao công nghệ có sử dụng vốn nhà nước
1. Dự án đầu tư sử dụng 100% nguồn ngân sách Nhà nước hoặc dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn để nhận chuyển giao công nghệ trong đó vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ từ 51% trở lên thì bên nhận công nghệ phải lập phương án nhận chuyển giao công nghệ, trong đó:
a) Nêu rõ nội dung công nghệ chuyển giao;
b) Giá công nghệ chuyển giao; trường hợp không thể đánh giá, định giá thì phải có giá ước tính của công nghệ trên cơ sở tham vấn, đối chiếu giá của công nghệ tương ứng cùng thời điểm hoặc tư vấn về giá của chuyên gia có uy tín;
c) Lập dự toán về nội dung và mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, dự toán về nguồn thu và mức thu hồi;
d) Phương thức thanh toán;
e) Chế độ bảo dưỡng, bảo hành; đào tạo, hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật (nếu có).
2. Bên nhận công nghệ có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, quy định của tỉnh về chuyển giao công nghệ và quy định về sử dụng vốn của Nhà nước trong hoạt động khoa học và công nghệ.
Điều 13. Hợp đồng chuyển giao công nghệ
Hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên tham gia thoả thuận đảm bảo các nội dung sau:
1. Tên hợp đồng chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ tên công nghệ được chuyển giao; 
2. Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra;
3. Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ; 
4. Phương thức chuyển giao công nghệ; 
5. Quyền và nghĩa vụ của các bên;
6. Giá, phương thức thanh toán;
7. Thời điểm, thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
8. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có);
9. Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ;
10. Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao;
11. Phạt vi phạm hợp đồng;
12. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
13. Pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp;
14. Cơ quan giải quyết tranh chấp;
15. Các thoả thuận khác không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 14. Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ được qui định tại Mục 1, Điều 7 của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;
2. Các hợp đồng chuyển giao công nghệ nếu có nhu cầu đăng ký thì Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận, chủ trì xem xét hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; 
3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, các bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ gửi 03 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc đến Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;
4. Đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ thực hiện theo Điều 8 Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Điều 15. Kiểm tra thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ 
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng (trường hợp cần thiết) tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
2. Kinh phí tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ được xây dựng trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 16. Đánh giá, định giá công nghệ 
1. Đánh giá, định giá công nghệ là căn cứ để:
a) Các bên giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ tiến hành đàm phán, thỏa thuận giá công nghệ được chuyển giao;
b) Xem xét, xác định giá trị công nghệ chuyển giao; góp vốn bằng giá trị công nghệ khi các bên có yêu cầu;
c) Xem xét, xử lý vi phạm hợp đồng chuyển giao công nghệ và giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.
2. Trường hợp công nghệ phức tạp, vượt quá khả năng đánh giá, định giá của tổ chức đánh giá, định giá công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định tổ chức hội nghị tư vấn hoặc thành lập hội đồng đánh giá, định giá.
Quy định về tổ chức hội nghị tư vấn hoặc tổ chức hội đồng đánh giá, định giá áp dụng theo Điều 8 của Quy định này.
3. Kinh phí chi trả cho việc tổ chức hội nghị tư vấn hoặc hội đồng đánh giá, định giá do cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá, định giá công nghệ chi trả theo quy định.
Điều 17. Báo cáo về tình hình đổi mới, chuyển giao công nghệ 
1. Doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm báo cáo tình hình đổi mới, chuyển giao công nghệ năm trước của đơn vị mình gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/1 của năm kế tiếp;
2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình đổi mới, chuyển giao công nghệ.
Chương IV
GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Điều 18. Giám định công nghệ
1. Công nghệ dự án đầu tư, công nghệ nhận chuyển giao từ các hợp đồng chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh được tiến hành giám định trên cơ sở trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu giám định của tổ chức, cá nhân;
2. Cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định khi có dấu hiệu vi phạm về công nghệ của nhà đầu tư; có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến công nghệ của dự án hoặc công nghệ nhận chuyển giao từ hợp đồng chuyển giao công nghệ. 
Điều 19. Yêu cầu của việc giám định công nghệ
1. Việc giám định công nghệ được thực hiện theo một trong hai phương pháp sau:
a) Giám định toàn bộ dây chuyền công nghệ;
b) Giám định mẫu đại diện: Sử dụng khi kiểm tra công nghệ có số lượng lớn (phương pháp này áp dụng khi giám định đối tượng có điều kiện ổn định);
2. Kết luận giám định công nghệ phải đảm bảo các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức giám định;
b) Tên, địa chỉ của cơ quan trưng cầu giám định hoặc tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định; 
c) Đối tượng, nội dung, phạm vi giám định; 
d) Phương pháp thực hiện giám định;
e) Kết luận giám định;
f) Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành giám định.
3. Trường hợp công nghệ phức tạp, vượt quá khả năng của tổ chức giám định và quy định về phí giám định thì được áp dụng như quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 của Quy định này.
Điều 20. Giám định bổ sung và giám định lại 
1. Trường hợp kết luận giám định chưa đầy đủ, rõ ràng về các nội dung cần giám định hoặc có phát sinh tình tiết mới cần làm rõ thì cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định (cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, Giấy phép chuyển giao công nghệ; cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo về chuyển giao công nghệ), tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định (các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ; tổ chức cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi vi phạm hoặc bị khiếu nại, tố cáo vi phạm về chuyển giao công nghệ; tổ chức, cá nhân khác có quyền, lợi ích liên quan đến việc tranh chấp, vi phạm, khiếu nại, tố cáo về chuyển giao công nghệ) trưng cầu, yêu cầu giám định bổ sung. Yêu cầu giám định bổ sung và việc thực hiện giám định bổ sung phải tuân theo các quy định đối với giám định lần đầu.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trưng cầu, yêu cầu giám định không đồng ý với kết quả giám định hoặc có mâu thuẫn giữa các kết luận giám định về cùng một vấn đề cần giám định thì thực hiện giám định lại. Việc giám định lại được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trưng cầu, yêu cầu giám định quy định tại khoản 1 Điều này. 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trưng cầu, yêu cầu giám định lại phải nộp một khoản phí giám định cho cơ quan thực hiện giám định lại, mức cụ thể tuỳ thuộc nội dung yêu cầu giám định. 
3. Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện giám định, giám định bổ sung, giám định lại công nghệ dự án đầu tư. 
Chi phí giám định lại trong trường hợp này lấy từ nguồn ngân sách tỉnh. Cơ quan được giao thực hiện giám định lại lập dự toán kinh phí trình UBND tỉnh quyết định. 
Điều 21. Kiểm tra, giám sát và báo cáo giám định công nghệ 
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh. Hằng năm thực hiện tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về giám định công nghệ;
2. Chủ dự án đầu tư, các bên tham gia chuyển giao công nghệ có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, giám sát. 
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Khiếu nại, tố cáo
Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan pháp luật theo quy định.
Điều 23. Xử lý vi phạm
Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này và các quy định khác của pháp luật về lĩnh vực công nghệ, tuỳ theo mức độ vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 24. Điều khoản thi hành
1. Những nội dung không nêu tại quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về công nghệ;
2. Trong trường hợp cùng một nội dung, quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền cao hơn có quy định khác với quy định tại quy định này thì thực hiện theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền cao hơn.
Điều 25. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này;
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
